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Câu 1 (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu: 

…(1) Cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy. Tự học cũng là một cuộc du lịch, 

du lịch bằng trí óc, một cuộc du lịch say mê gấp trăm lần du lịch bằng chân, vì nó là du lịch 

trong không gian lẫn thời gian. Những sự hiểu biết của loài người là một thế giới mênh mông. 

Kể làm sao hết được những vật hữu hình và vô hình mà ta sẽ thấy trong cuộc du lịch bằng 

sách vở? 

(2) Ta cũng được tự do, muốn đi đâu thì đi, ngừng đâu thì ngừng. Bạn thích cái xã hội 

ở đời Đường bên Trung Quốc thì đã có những thi nhân đại tài tả viên “Dạ minh châu” của 

Đường Minh Hoàng, khúc “Nghê thường vũ y” của Dương Quý Phi cho bạn biết. Tôi thích 

nghiên cứu đời con kiến, con sâu – mỗi vật là cả một thế giới huyền bí đấy, bạn ạ - thì đã có 

J.H.Pha-bơ-rê (J. H. Fabre) và hàng chục nhà sinh vật học khác sẵn sàng kể chuyện cho tôi 

nghe một cách hóm hỉnh hoặc thi vị. […] 

(3) Hơn nữa, tự học quả là một phương thuốc trị bệnh âu sầu. Theo bác sĩ E. Gờ-ron-

nơ-veo (E. Groenevelt), người Hà Lan, những bệnh nhân nào biết đọc sách cũng mau khỏe 

mạnh hơn những bệnh nhân khác. Nhiều bác sĩ Anh và Pháp, sau lời tuyên bố đó, làm những 

bảng thống kê các bệnh nhân trong các bệnh viện và thừa nhận ông E. Gờ-ron-nơ-veo có lí. 

(4) Khi đọc sách, ta thấy trong nỗi buồn khổ, lo lắng của người viết nỗi buồn khổ, lo 

lắng của ta và ta hiểu rằng chúng ta không phải cô độc trên thế giới này. Bất kì ta ở một tình 

thế khắt khe, chua chát nào, mở sách ra là ta cũng gặp người đồng cảnh hay đồng bệnh mà 

đọc họ ta thấy ấm áp lại trong lòng. Biết bao danh sĩ đã nhờ sự đọc sách, sự tự học mà khỏi 

chán đời. Mon-tin (Montaigne) nói: “Sự tiếp xúc với sách an ủi tôi trong cảnh già và cô độc. 

Những nỗi đau khổ nhờ đó mà bớt nhói. Muốn tiêu khiển, tôi chỉ có cách đọc sách”. Còn 

Mông-te-xki-ơ (Montesquieu) thì nhận: “Tôi chưa lần nào buồn rầu đến nỗi đọc sách một giờ 

mà không hết buồn”. 

(Trích Tự học - một nhu cầu thời đại - Nguyễn Hiến Lê, 

NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2003) 

A. Phần trắc nghiệm (2.0 điểm) 

Thí sinh chọn phương án đúng và ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: 1.A; 2.A; 3.A;…) 

1. Câu văn nào nêu khái quát chủ đề của đoạn trích trên? 

A. Cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy. 
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B. Hơn nữa, tự học quả là một phương thuốc trị bệnh âu sầu. 

C. Biết bao danh sĩ đã nhờ sự đọc sách, sự tự học mà khỏi chán đời. 

D. Kể làm sao hết được những vật hữu hình và vô hình mà ta sẽ thấy trong cuộc du 

lịch bằng sách vở? 

2. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là gì? 

A. Miêu tả 

B. Biểu cảm 

C. Nghị luận 

D. Thuyết minh 

3. Phép liên kết nào được sử dụng trong hai câu văn: Hơn nữa, tự học quả là một 

phương thuốc trị bệnh âu sầu. Theo bác sĩ E. Gờ-ron-nơ-veo (E. Groenevelt), người Hà Lan, 

những bệnh nhân nào biết đọc sách cũng mau khỏe mạnh hơn những bệnh nhân khác? 

A. Phép nối 

B. Phép liên tưởng 

C. Phép lặp 

D. Phép thế 

4. Vì sao tác giả cho rằng tự học là “một cuộc du lịch say mê gấp trăm lần du lịch 

bằng chân”? 

A. Vì nó là du lịch trong không gian lẫn thời gian. 

B. Vì những sự hiểu biết của loài người là một thế giới mênh mông. 

C. Vì sách vở đem lại vô vàn những vật hữu hình và vô hình trong cuộc du lịch. 

D. Tất cả các phương án trên. 

5. Từ danh sĩ trong đoạn trích có nghĩa là gì? 

A. Người nghệ sĩ nổi tiếng 

B. Người trí thức nổi tiếng 

C. Người xuất chúng 

D. Nhà văn xuất chúng 

6. Trong đoạn (4), để thuyết phục người đọc về những lợi ích của việc tự học, tác giả 

đã không đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng nào? 

A. Mon-tin nói: “Sự tiếp xúc với sách an ủi tôi trong cảnh già và cô độc. Những nỗi 

đau khổ nhờ đó mà bớt nhói.” 

B. Bất kì ta ở một tình thế khắt khe, chua chát nào, mở sách ra là ta cũng gặp người 

đồng cảnh hay đồng bệnh mà đọc họ ta thấy ấm áp lại trong lòng. 
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C. J.H.Pha-bơ-rê và hàng chục nhà sinh vật học khác sẵn sàng kể chuyện cho tôi nghe 

một cách hóm hỉnh hoặc thi vị. 

D. Mông-te-xki-ơ thì nhận: “Tôi chưa lần nào buồn rầu đến nỗi đọc sách một giờ mà 

không hết buồn”. 

B. Phần tự luận (1.0 điểm) 

Anh/chị hãy nêu ít nhất 02 tác dụng của việc tự học theo quan điểm riêng của mình. 

Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. 

Câu 2 (3.0 điểm) 

“Một giờ không phải một giờ, đó là một chiếc bình đầy hương vị, âm thanh, dự kiến 

và hoàn cảnh”. (Mác-xen Prút – Marcel Proust)  

Hãy viết bài văn (khoảng một trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa 

của câu nói trên. 

Câu 3 (4.0 điểm) 

Chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1: Cảm nhận vẻ đẹp của hai khổ thơ sau: 

Mặt trời xuống biển như hòn lửa. 

Sóng đã cài then, đêm sập cửa. 

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, 

Câu hát căng buồm cùng gió khơi. 

[…] 

Câu hát căng buồm với gió khơi, 

Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. 

Mặt trời đội biển nhô màu mới, 

Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. 

(Huy Cận, Đoàn thuyền đánh cá, SGK Ngữ văn 9 

tập 1, Nxb Giáo dục 2010, tr.139 – 140) 

Đề 2: “Điều quan trọng đối với người nghệ sĩ không phải là tìm ra những vùng đất 

mới mà là có con mắt quan sát mới mẻ”. 

Bằng trải nghiệm đọc văn và học văn, anh/chị hãy chọn và phân tích một tác phẩm văn 

học để làm sáng tỏ nhận định trên. 

----------- HẾT ----------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, CBCT không giải thích gì thêm. 


